


TI N- L M PHÁT- LÃI SU TỀ Ạ Ấ



1. TI N VÀ L M PHÁTỀ Ạ

Khái ni m:ệ

• Ti n là gì? Là hình th c t n tr  tài s n ề ứ ồ ữ ả
đ  s n sàng cho các giao d ch và đ ng ể ẵ ị ồ
th i có nhi u ch c năng khác n aờ ề ứ ữ

  Ch c năng c a ti nứ ủ ề

(1) Thanh toán

(2) Th c đo giá trướ ị

(3) L u trư ữ

(4) Chuy n đ iể ổ



1. TI N VÀ L M PHÁTỀ Ạ

Khái ni m:ệ

• L m phátạ  là trình tr ng m c giá chung ạ ứ
c a HH-DV tăng lên trong m t kho ng ủ ộ ả
th i gian nh t đ nh.ờ ấ ị

• Gi m phátả  là trình tr ng m c giá chung ạ ứ
c a HH-DV gi m xu ng trong m t ủ ả ố ộ
kho ng th i gian nh t đ nh.ả ờ ấ ị

• Gi m l m phátả ạ  là s  s t gi m c a t  l  ự ụ ả ủ ỷ ệ
l m phát.ạ
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• T  l  l m phátỷ ệ ạ : là t  l  tăng c a ỷ ệ ủ
m c giá HH-DV  th i đi m này so ứ ở ờ ể
v i th i đi m tr c đó.ớ ờ ể ướ

T  L  L M PHÁTỶ Ệ Ạ

T  l  l m phátỷ ệ ạ



• L m phát v a ph iạ ừ ả  (m t ch  s ): t  l  ộ ữ ố ỷ ệ
l m phát d i 10%/năm.ạ ướ

• L m phát phi mãạ  (hai, ba ch  s ): t  l  ữ ố ỷ ệ
10%- 999%/năm.

• Siêu l m phátạ  (trên 3 ch  s ): t  1000% ữ ố ừ
tr  lên.ở

PHÂN LO I L M PHÁTẠ Ạ



• Thuy t đ nh l ng ti nế ị ượ ề

   M x V = P x Y

Giá s  thay đ i theo s  l ng cung ti nẽ ổ ố ượ ề

L m phát là % thay đ i theo giá (ạ ổ π)

 % thay đ i c a giá = % thay đ i l ng cung ổ ủ ổ ượ
ti n + % thay đ i c a t c đ  chu chuy n ti n - ề ổ ủ ố ộ ể ề
% thay đ i s n l ng th cổ ả ượ ự

 π = m + v - y

Ti n, giá và l m phátề ạ



• Lãi su t danh nghĩa: là lãi su t niêm y t b i ấ ấ ế ở
ngân hàng hay đ c s  d ng  th  tr ng tài ượ ử ụ ở ị ườ
chính (i)

• Lãi su t th c: là m c đ  gia tăng s c mua c a ấ ự ứ ộ ứ ủ
ng i tiêu dùng (r)ườ

        r = i – π

 s  ti n b n gi  trong túi s  không sinh lãi ố ề ạ ữ ẽ  lãi 
su t danh nghĩa chính là chi phí c  h i c a vi c ấ ơ ộ ủ ệ
gi  ti n ữ ề   Nên g i ti n vào ngân hàng ho c ở ề ặ
mua trái phi u chính phế ủ

2. L M PHÁT VÀ LÃI SU TẠ Ấ



Ti n, giá và lãi su tề ấ

Cung ti nề

Nhu c u ti nầ ề

Giá L m phátạ Lãi su t danh nghĩaấ

 Cung ti n s  làm kỳ v ng v  ti n trong t ng lai tăng cao ề ẽ ọ ề ề ươ
 giá c  hi n t i cao h n ả ệ ạ ơ  l m phát tăng cao ạ

 Chính ph  các qu c gia th ng r t th n tr ng đ n l ng ủ ố ườ ấ ậ ọ ế ượ
cung ti n trong n cề ướ



(1) L m phát do c u kéo:ạ ầ  

- S  gia tăng c a t ng c u th ng do 2 y u t :ự ủ ổ ầ ườ ế ố

+ NH trung ng tăng cung ti n.ươ ề

+ Chính ph  tăng chi tiêu.ủ

  Cung ti n tăng ề   t ng c u tăng ổ ầ   m c giá chung ứ
c a HH-DV tăng ủ  l m phát.ạ

(2) L m phát do chi phí đ y:ạ ẩ
- Các y u t  s n xu t nh : ti n l ng, giá nguyên v t ế ố ả ấ ư ề ươ ậ

li u, nhiên li u tăng ệ ệ   giá thành s n ph m tăng ả ẩ  
m c giá chung HH-DV tăng lên.ứ

(3) Do qu n lý y u kémả ế

(4) Do tâm lý

3. NGUYÊN NHÂN GÂY RA L M PHÁTẠ



• Đ i v i s n l ng và công ăn vi c làm:ố ớ ả ượ ệ

– L m phát do c u:  s n l ng tăng n u n n ạ ầ ả ượ ế ề
kinh t  còn kh  năng s n xu t, th t nghi p ế ả ả ấ ấ ệ
gi m.ả

– L m phát do chi phí đ y: s n l ng gi m, ạ ẩ ả ượ ả
th t nghi p tăng. N n kinh t  v a b  l m ấ ệ ề ế ừ ị ạ
phát v a b  suy thoái.ừ ị

4. TÁC Đ NG C A L M PHÁTỘ Ủ Ạ



 S  đi u ch nh lãi su t danh nghĩa: Khi l m ự ề ỉ ấ ạ
phát di n ra ễ  lãi su t th  tr ng đ c c ng ấ ị ườ ượ ộ
vào thêm 1 kho n ph  phí bù đ p l m phát.ả ụ ắ ạ

Ví dụ: 

• Khi giá c  n đ nh, lãi su t th  tr ng là ả ổ ị ấ ị ườ
3%/năm.

• Khi l m phát là 9%/năm ạ  lãi su t có khuynh ấ
h ng tăng lên thành 12%/năm.ướ

TÁC Đ NG C A L M PHÁTỘ Ủ Ạ



LAO Đ NG & TH T NGHI PỘ Ấ Ệ



1. LAO Đ NGỘ

• Lao đ ng và th  tr ng lao đ ngộ ị ườ ộ

• M i quan h  gi a ti n l ng, giá c  ố ệ ữ ề ươ ả
và phân ph i lao đ ngố ộ

• Gi  thuy t lao đ ng có th  di ả ế ộ ể
chuy n t  do gi a các ngành trong ể ự ữ
n n kinh tề ế



– Hàm SX máy móc nh  sauư
 QM = QM (K, LM) (4-1)

Trong đó:
• QM là s n l ng máy móc ả ượ

• K là s  l ng v n c a n n kinh tố ượ ố ủ ề ế

• LM là l c l ng lao đ ng tham gia SX máy móc ự ượ ộ

– Hàm s n xu t th c ph m nh  sauả ấ ự ẩ ư
 QF = QF (T, LF) (4-2)

Trong đó:
• QF là s n l ng th c ph mả ượ ự ẩ

• T  là di n tích đ t c a n n kinh t  ệ ấ ủ ề ế

• LF là l c l ng lao đ ng tham gia SX th c ph mự ượ ộ ự ẩ

Hàm s n xu tả ấ
(Mô hình các y u t  đ c tr ng)ế ố ặ ư



– L c l ng lao đ ng trong n n kinh t  s  b ng ự ượ ộ ề ế ẽ ằ
lao đ ng tham gia SX máy móc và th c ph m:ộ ự ẩ

LM + LF  = L  (4-3)

– Hình 4.1. Đ ng gi i h n kh  năng sx đ i v i máy ườ ớ ạ ả ố ớ
móc

L c l ng lao đ ng c a n n kinh tự ượ ộ ủ ề ế

QM = QM (K, LM)

LM

QM



• Xác đ nh ti n l ng đ i v i lao đ ngị ề ươ ố ớ ộ

MPLM x  PM = w  

(ti n l ng b ng v i doanh thu biên c a Sp máy móc) ề ươ ằ ớ ủ

MPLF
  x PF = w

(ti n l ng b ng v i doanh thu biên c a Sp th c ph m)ề ươ ằ ớ ủ ự ẩ

–Ti n l ng s  b ng nhau gi a các ngànhề ươ ẽ ằ ữ

Giá c , ti n l ng và phân ph i lao đ ngả ề ươ ố ộ



PM X MPLM

(nhu c u Lđ sx máy móc)ầ

PF X MPLF

(Nhu c u Lđ sx ầ
th c ph m)ự ẩ

Ti n l ng,ề ươ  W

W1

1

L1
M L1

F

L c l ng lao đ ng,ự ượ ộ  L

 LM  LF

 Phân ph i lao đ ngố ộ

Ti n l ng,ề ươ  W
Ti n l ngề ươ , W



– Khi giá c a th c ph m và máy móc thay đ i ủ ự ẩ ổ
s  tác đ ng đ n vi c phân ph i lao đ ng nh  ẽ ộ ế ệ ố ộ ư
th  nào?ế

– 2 tr ng h p có th  x y ra:ườ ợ ể ả
• Giá thay đ i theo t  l  nh  nhauổ ỷ ệ ư

• S  thay đ i t  l  giá (Pự ổ ỷ ệ M/PF)



2. TH T NGHI PẤ Ệ

 M t ng i b  coi là th t nghi p khi:ộ ườ ị ấ ệ

 Trong đ  tu i lao đ ng.ộ ổ ộ

 Có kh  năng lao đ ng.ả ộ

 Mu n tìm vi c.ố ệ

 Không tìm đ c vi c làm.ượ ệ



T  L  TH T NGHI PỶ Ệ Ấ Ệ

• T  l  th t nghi p đo l ng m c th t nghi p trong ỷ ệ ấ ệ ườ ứ ấ ệ
n n kinh t .ề ế

– S  ng i th t nghi pố ườ ấ ệ : g m nh ng ng i trong ồ ữ ườ
đ  tu i lao đ ng, có kh  năng lao đ ng, đang ộ ổ ộ ả ộ
tìm vi c nh ng ch a có vi c làm.ệ ư ư ệ

– L c l ng lao đ ngự ượ ộ : bao g m toàn b  nh ng ồ ộ ữ
ng i có vi c làm và nh ng ng i th t nghi p.ườ ệ ữ ườ ấ ệ

T  l  th t nghi pỷ ệ ấ ệ
L c l ng lao đ ngự ượ ộ

S  ng i th t nghi pố ườ ấ ệ
= X 100%



(1) Th t nghi p c  xát:ấ ệ ọ  g m nh ng ng i t m th i ồ ữ ườ ạ ờ
không có vi c trong th i gian chuy n công tác ệ ờ ể
ho c chuy n ch  .ặ ể ỗ ở

VD: - Tìm vi c sau khi t t nghi p ho c chuy n ch  ệ ố ệ ặ ể ỗ
 đ n m t thành ph  m i.ở ế ộ ố ớ

- Không làm  cty A n a mà chuy n đ n cty B ở ữ ể ế  
trong th i gian ngh  làm  cty A, hoàn t t h  s  ờ ỉ ở ấ ồ ơ
chuy n công vi c và đ n lúc đ c nh n vào cty ể ệ ế ượ ậ
B là th i gian th t nghi p t m th i. ờ ấ ệ ạ ờ

3.CÁC LO I TH T NGHI PẠ Ấ Ệ



(2) Th t nghi p do c  c u:ấ ệ ơ ấ

- Do s  thay đ i v  c  c u phát tri n các ngành ự ổ ề ơ ấ ể
khác nhau trong n n kinh t  s  phát sinh th t ề ế ẽ ấ
nghi p: ngành này m  r ng, ngành kia thu h p ệ ở ộ ẹ
  m t s  công nhân  ngành thu h p s  b  ộ ố ở ẹ ẽ ị
th t nghi p.ấ ệ

VD: Th  tr ng mây tre lá b  thu h p trong khi ị ườ ị ẹ
ngành CN may phát tri n ể   SX mây tre lá co 
l i ạ   công nhân trong ngành mây tre lá th t ấ
nghi p.ệ

CÁC LO I TH T NGHI PẠ Ấ Ệ



(3) Th t nghi p chu kỳ:ấ ệ  

- Phát sinh trong các chu kỳ kinh t .ế
- Xu t hi n khi n n kinh t  suy thoái, s n ấ ệ ề ế ả

l ng qu c gia gi m th p ượ ố ả ấ
các doanh nghi p sa th i b t công nhânệ ả ớ
t o nên m c th t nghi p chu kỳạ ứ ấ ệ

CÁC LO I TH T NGHI PẠ Ấ Ệ



Th c t   Vi t Namự ế ở ệ

• Ng i th t nghi p: là ng i trong đ  tu i lao ườ ấ ệ ườ ộ ổ
đ ng, trong kho ng th i gian quan sát đã không ộ ả ờ
làm đ  gi  t i thi u qui đ nh và có nhu c u tìm ủ ờ ố ể ị ầ
vi c m iệ ớ

• Lao đ ng trong đ  tu i: 15 đ n h t 59 tu i đ i ộ ộ ổ ế ế ổ ố
v i nam và 15 đ n h t 54 tu i đ i v i nớ ế ế ổ ố ớ ữ

100*(%)
ngdotuoilaodongtro

tnghiepsonguoitha
hieptylethatng =



4.TOÀN D NG LAO Đ NGỤ Ộ  

• Toàn d ng lao đ ngụ ộ  là m c s  d ng lao ứ ử ụ
đ ng t ng ng v i m c th t nghi p c  ộ ươ ứ ớ ứ ấ ệ ọ
xát c ng v i th t nghi p c  c u. ộ ớ ấ ệ ơ ấ

• B t kỳ khi nào có th t nghi p chu kỳ thì ấ ấ ệ
không có toàn d ng lao đ ng. ụ ộ

• T  l  th t nghi p toàn d ng lao đ ng ỷ ệ ấ ệ ụ ộ (%) 
= t  l  lao đ ng th t nghi p c  xát ỷ ệ ộ ấ ệ ọ (%)  + 
T  l  lao đ ng th t nghi p c  c u ỷ ệ ộ ấ ệ ơ ấ (%).



• Toàn d ng lao đ ng là m c đ  s  d ng ụ ộ ứ ộ ử ụ
lao đ ng t i đa (t ng ng v i m c th t ộ ố ươ ứ ớ ứ ấ
nghi p t i thi u).ệ ố ể

• S n l ng t ng ng v i t  l  th t nghi p ả ượ ươ ứ ớ ỷ ệ ấ ệ
toàn d ng là s n l ng ti m năng.ụ ả ượ ề

 T  l  th t nghi p t i thi u t ng ng v i ỉ ệ ấ ệ ố ể ươ ứ ớ
t  l  th t nghi p không gây ra l m phát ỉ ệ ấ ệ ạ
đ c g i là ượ ọ t  l  th t nghi p t  nhiênỉ ệ ấ ệ ự

TOÀN D NG LAO Đ NGỤ Ộ  



5. T  L  TH T NGHI P T  NHIÊNỈ Ệ Ấ Ệ Ự

•             L = E + U 

(v i L là quy mô lao đ ng, E là s  LĐ có vi c làm, ớ ộ ố ệ
U là s  LĐ không có vi c làm)ố ệ

   T  l  th t nghi p là U/Lỉ ệ ấ ệ
U/L ph  thu c vào t  l  m t vi c (s%) và t  l  tìm ụ ộ ỉ ệ ấ ệ ỉ ệ

đ c vi c làm (f%)ượ ệ
           U/L = s / (s+f)
Mu n làm gi m t  l  th t nghi p ph i làm gi m t  ố ả ỉ ệ ấ ệ ả ả ỉ

l  m t vi c và làm tăng t  l  tìm đ c vi c làmệ ấ ệ ỉ ệ ượ ệ



6. NGUYÊN NHÂN C A TH T NGHI PỦ Ấ Ệ

 (1) Th i gian tìm vi cờ ệ
 (2) Chính sách công

  chính sách b o hi m (tr  c p) th t ả ể ợ ấ ấ
nghi pệ

 (3) S  c ng nh c c a ti n l ngự ứ ắ ủ ề ươ
 lu t ti n l ng t i thi u và hi u qu  ti n ậ ề ươ ố ể ệ ả ề

l ngươ



7. Đ NH LU T OKUNỊ Ậ

– N u t  l  th t nghi p không đ i, GDP th c ế ỷ ệ ấ ệ ổ ự
tăng lên là bao nhiêu?

– Cho m i ph n trăm tăng lên trong t  l  ỗ ầ ỷ ệ
th t nghi p, GDP th c gi m 2%.ấ ệ ự ả

– N u th t nghi p gia tăng t  6-8%, khi đó ế ấ ệ ừ
tăng tr ng GDP th c là -1% => N n kinh ưở ự ề
t  b  suy thoáiế ị

• M i quan h  ngh ch chi u gi a th t nghi p và GDPố ệ ị ề ữ ấ ệ

s  thay đ i trong ự ổ
t  l  th t nghi pỷ ệ ấ ệ

% thay đ i ổ
c a GDP th củ ự = 3% - 2 x
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